
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 21D

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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3.74.03.72.016/01/2003AnBùi Duy03012112841

6.06.07.02.031/12/2003AnPhan Thanh03012112852

1.80.04.02.021/12/2003AnhBùi Đức03012112863

9.19.09.010.026/04/2003AnhCao Ngọc03012112874

3.94.04.32.026/12/2003AnhĐặng Quốc03012112885

3.54.03.32.025/12/2003AnhNguyễn Nhật03012112896

8.09.06.310.027/08/2003ÂnĐỗ Phạm Hồng03012112907

7.67.08.76.016/07/2003ÂnNgô Minh03012112918

0.40.01.00.019/08/1998BảoLê Trần Hoàng03012112929

5.65.05.310.011/03/2003BảoPhan Gia030121129310

5.15.04.010.025/11/2003BảoTrần Phước Quốc030121129411

3.94.04.32.028/01/2003BãoVõ Chí030121129512

6.57.06.06.003/12/2003DuyNguyễn Khắc030121129813

7.38.05.710.013/05/2003DuyVõ Thế030121129914

5.85.05.710.005/07/2002ĐồngTrần Văn030121130015

2.30.05.32.009/01/2002HảiNguyễn Thanh030121130116

5.96.05.76.019/09/2003HảoĐào Ngọc030121130217

9.210.08.010.022/03/2003HậuLê Quý030121130318

5.26.04.06.001/08/2003HậuNguyễn Trung030121130419

5.54.06.310.015/03/2003HiếuTrần030121130620

4.02.05.010.023/05/2003HồNguyễn Long030121130721

6.25.06.710.006/11/2003HuyNguyễn Trọng030121130822

0.00.00.00.001/01/2003HuyTải Nhật030121131023

6.78.05.36.021/08/2003HuyVăn Khánh030121131124

2.82.04.02.006/04/2003HùngĐỗ Quốc030121131225

7.36.08.310.022/06/2003HưngNguyễn030121131326

5.45.05.76.031/08/2003HưngTrần Tuấn030121131427

5.04.05.010.019/03/2003KhangBùi Nguyễn Vỹ030121131528

4.10.07.710.015/12/2003KhảiNguyễn Trần Minh030121131729

0.00.00.00.002/12/2003KhoaLê Nguyễn Anh030121131830

3.62.04.010.022/08/2003KhoaLê Thanh Anh030121131931

3.30.05.710.025/10/2003KhoaVõ Đăng030121132032

7.05.08.710.008/07/2003KiênVõ Huỳnh Trung030121132133
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9.710.09.310.014/12/2003KiệtHuỳnh Tuấn030121132234

7.77.08.010.019/09/2003KiệtNguyễn Lê Tuấn030121132335

5.84.07.010.002/01/2003KiệtNguyễn Tuấn030121132436

4.53.05.010.024/01/2003LâmNguyễn Quốc030121132537

3.91.06.010.028/03/2003LậpHuỳnh Quốc030121132638

5.34.06.76.001/05/2003LậpNguyễn Chí030121132739

8.58.08.710.025/03/2003LinhTrần Văn Quan030121132840

8.57.010.010.009/09/2003LộcDương Phước030121132941

5.85.06.76.007/10/2003LợiNguyễn Văn030121133042

4.63.05.310.018/02/2003LợiTrần Tấn030121133143

8.78.09.310.016/04/2003LuânLâm Lê Nhật030121133244

7.27.06.710.004/11/2003MinhLê Hoàng030121133345

7.56.08.710.022/08/2003MinhNguyễn Bảo030121133446

7.78.06.710.001/04/2003MinhNguyễn Khánh030121133547

3.62.06.02.025/10/2003MinhNguyễn Nhựt030121133648

6.97.06.010.020/08/2003NamNguyễn Nhật030121133749

5.25.04.310.020/07/2002NghĩaPhạm Hiếu030121133950

9.210.08.010.012/12/2003NguyênĐặng Bình030121134051

6.97.06.010.016/10/2003NhânNguyễn Trọng030121134152

7.66.09.010.007/05/2003NhânPhạm Thành030121134253

6.67.06.36.013/10/2003NhânTrần Duy Hiếu030121134354

6.67.05.310.010/01/2003NhơnBạch Trọng030121134455

6.35.07.010.003/10/2003PhiLê Hoàng030121134556

6.17.04.010.013/07/2003PhúHuỳnh Thiên030121134657

3.41.06.72.029/08/2003PhúcHồ Quang030121134758

5.94.07.310.019/06/2003PhướcNguyễn Văn030121134859

5.04.06.06.001/01/2003QuangNguyễn Minh030121134960

6.75.08.010.007/07/2003QuangVõ Kim030121135061

3.72.04.310.006/12/2003QuânĐặng Hoàng030121135162

6.86.07.010.029/07/2003QuânLê Trần Minh030121135263

5.76.05.36.025/11/2003QuyênNguyễn Duy030121135364

8.910.07.310.029/04/2003TáLê Trung030121135465

7.16.07.710.017/10/2003TâmVõ Thanh030121135566

5.45.04.710.031/08/2003TháiĐặng Duy030121135667

5.54.07.36.025/03/2003ThắngNguyễn Văn030121135768

6.25.06.710.010/02/2003ThiệnNguyễn Tất030121135869

7.36.08.310.022/11/2003ThịnhLê Mai Bảo030121136070

7.58.06.310.015/09/2003ThịnhLê Trọng Quang030121136171

6.97.06.010.005/11/2003ThôngVõ Minh030121136272

2.71.03.010.023/08/2003ThuậnNgô Gia030121136373
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0.00.00.00.016/03/2003ThuậnThạch Dương Gia030121136474

7.38.05.710.016/11/2003TiếpNguyễn Văn030121136575

5.44.06.010.018/12/2002TrungVõ Minh030121136776

9.510.08.710.008/11/2003TrườngPhạm Quang030121136877

9.510.08.710.008/09/2001TuânHồ Ngọc Vũ030121136978

5.77.04.06.026/04/2003TuấnLê Thanh030121137079

5.54.06.310.010/02/2003TùngUng Sơn030121137280

4.82.07.010.013/07/2003TỷHuỳnh Phú030121137381

5.85.05.710.017/07/2003VũNguyễn Minh030121137482

6.24.08.010.004/08/2003ZinNguyễn Tấn030121137583

HG-CÐCK18A-
XSTK6.75.08.010.022/05/2000ThànhHoàng Đức030118108484

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BÙI MINH QUÂN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 07 năm 2022

10(11.9%)13(15.5%)21(25%)16(19%)13(15.5%)5(6%)6(7.1%)84(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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